
Biểu số 60/CK-NSNN

ĐVT: triệu đồng

DỰ TOÁN 
NĂM

CÙNG 
KỲ NĂM 
TRƯỚC

A
TỔNG THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH 
TRÊN ĐỊA BÀN

55.241.000   19.276.600       35% 85%

I Thu nội địa 38.741.000   12.950.079       33% 71%

1 Thu từ khu vực DNNN 4.100.000     1.051.580         26% 98%

2
Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư 
nước ngoài

13.698.000   4.239.483         31% 80%

3 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 5.500.000     2.008.349         37% 44%

4 Thuế thu nhập cá nhân 6.500.000     2.339.081         36% 93%

5 Thuế bảo vệ môi trường 900.000        204.305            23% 84%

6 Lệ phí trước bạ 1.200.000     415.476            35% 112%

7 Thu phí lệ phí 500.000        153.594            31% 102%

8 Các khoản thu về nhà đất 3.662.000     1.783.434         49% 61%

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 62.000          39.764              64% 219%

- Thu tiền sử dụng đất 2.500.000     1.530.441         61% 65%

- Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 1.100.000     213.092            19% 36%

-
Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu 
nhà nước

-                48                     

9 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 150.000        10.940              7% 67%

10
Thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận đươc chia 
của nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau 
khi trích lập các quỹ của nhà nước

380.000        118.326            31% 130%

11 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 1.600.000     447.184            28% 53%

12
Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công 
sản khác 

1.000            14                     1% 88%

13 Thu khác ngân sách 550.000        178.313            32% 131%

II Thu từ dầu thô -                -                   

III Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 16.500.000   6.326.521         38% 141%

IV Thu viện trợ

B
THU NSĐP ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN 
CẤP

21.257.259   7.401.562         35% 88%

1 Từ các khoản phân chia 13.116.759   4.380.761         33% 69%

2 Các khoản thu NSĐP hưởng 100% 8.140.500     3.020.801         37% 67%

  THỰC HIỆN 
QUÝ I/2022 

SO SÁNH THỰC 
HIỆN VỚI (%)

 THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ I/2021
(Đính kèm công văn số            /STC-QLNS ngày       /04/2022 của Sở Tài chính)
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